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1. Giới thiệu 

Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đương đầu
với sức ép cạnh tranh lớn khi AEC chính thức hình
thành, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt
Nam yếu hơn các doanh nghiệp ASEAN về qui mô
vốn, về năng lực thiết bị, trình độ công nghệ, kỹ
năng quản lý, trình độ lao động lành nghề... Để đạt

được mục tiêu mà ASEAN đặt ra khi hình thành
AEC thì thị trường vốn và tài chính có vai trò quan
trọng, quyết định đến sự thành bại của AEC. Để
đảm bảo vận hành thông suốt thị trường chung, các
nước trong AEC đã thống nhất xây dựng lộ trình hội
nhập tài chính gồm: Tự do hóa dịch vụ tài chính, tự
do hóa tài khoản vốn và phát triển thị trường vốn,
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xây dựng hệ thống thanh toán chung. Việc tự do hóa
dòng chu chuyển đầu tư và tự do hóa dòng vốn,
AEC được kỳ vọng sẽ đem lại cơ hội cho sự phát
triển thị trường tài chính, cho nền kinh tế của các
nước AEC nói chung và cho Việt Nam nói riêng.
Với đặc điểm hạn chế về năng lực cạnh tranh, hạn
chế về quy mô vốn, trình độ lao động không cao,
khoa học công nghệ lạc hậu… các doanh nghiệp
nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay sẽ tìm kiếm được
những cơ hội gì và cần chuẩn bị gì để đối phó với
các thách thức khi AEC chính thức hình thành, là
câu hỏi cần được đặt ra và trả lời. 

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên việc thu thập
và phân tích các tài liệu hiện có liên quan đến AEC
và các doanh nghiệp nhỏ và vừa như các hiệp định
chung và hiệp định chuyên ngành trong AEC, các
công trình nghiên cứu, các báo cáo về tác động của
AEC đến hoạt động kinh doanh của các doanh
nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu cũng tiến hành tham
vấn ý kiến các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các
nhà hoạch định chính sách nhằm đánh giá cơ hội và
thách thức, những tác động trực tiếp và gián tiếp,
ngắn hạn và dài hạn của AEC đến khía cạnh vốn và
tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó,
đưa ra một số khuyến nghị nhằm hỗ trợ các doanh
nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được các nguồn tài chính
tốt hơn, có hiệu quả hơn sau khi AEC hình thành.

2. AEC - Những vấn đề đặt ra đối với thị
trường tài chính Việt Nam

Mục tiêu cốt lõi của AEC là phát triển kinh tế ổn
định, thịnh vượng, có tính cạnh tranh cao và hội
nhập nền kinh tế toàn cầu. AEC với 4 mục tiêu
chính là: (1) xây dựng một thị trường chung và cơ
sở sản xuất thống nhất; (2) khu vực kinh tế có khả
năng cạnh tranh cao; (3) phát triển kinh tế đồng đều;
(4) hội nhập hiệu quả vào nền kinh tế toàn cầu.
Trong đó, mục tiêu trở thành một thị trường chung
và cơ sở sản xuất thống nhất đang được ASEAN
thúc đẩy mạnh. AEC thành lập sẽ đưa ASEAN trở
thành một thị trường chung thống nhất với sự dịch
chuyển hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động và sự
luân chuyển vốn tự do hơn. Với việc thực hiện lộ
trình các cam kết từ AEC trong lĩnh vực tài chính,
thị trường tài chính Việt Nam sẽ trở nên liên thông
với thị trường các nước AEC, sẽ đem đến nhiều cơ
hội song cũng đặt ra không ít thách thức đối với thị
trường tài chính trong nước. 

Việc xóa bỏ rào cản và sự khác biệt giữa các quốc
gia trong khối là để tạo ra thị trường bình đẳng cho

các công ty trong nước với các công ty nước ngoài.
Hiện nay, đối với lĩnh vực ngân hàng, giới hạn tỷ lệ
sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 30%, đối
với lĩnh vực bảo hiểm và chứng khoán là 49%. Tuy
nhiên, theo cam kết về tự do hóa dịch vụ, từ năm
2015 các nước sẽ phải mở cửa tất cả các ngành dịch
vụ với mức quy định tối thiểu có 70% vốn nước
ngoài tham gia (Ngân hàng nhà nước, 2014). Như
vậy, các nhà đầu tư từ các nước thành viên AEC có
thể tham gia sâu hơn vào thị trường bảo hiểm, ngân
hàng, chứng khoán của Việt Nam và ngược lại. Đây
là cơ hội cũng như những thách thức lớn đặt ra cho
thị trường tài chính Việt Nam nói riêng và nền kinh
tế Việt Nam nói chung.

Hội nhập tài chính AEC sẽ giúp các doanh nghiệp
Việt Nam mở rộng thị phần và tiếp cận các công
nghệ quản trị tiên tiến. Hiện nay, một số ngân hàng
Việt Nam cũng đã có mặt ở thị trường các nước
ASEAN và đang nỗ lực mở rộng cơ hội đầu tư ra
ngoài lãnh thổ (Ngân hàng nhà nước, 2014). Xu
hướng này sẽ tiếp tục tăng lên khi AEC chính thức
đi vào hoạt động. Tuy nhiên, việc mở rộng thị phần
của các ngân hàng Việt Nam nói riêng và ngành
dịch vụ tài chính nói chung cũng chịu áp lực cạnh
tranh không nhỏ từ các nước lớn trong ASEAN.

Bên cạnh những cơ hội mang lại rõ ràng cho thị
trường tài chính Việt Nam, một số thách thức cũng
xuất hiện, đòi hỏi Chính phủ và Ngân hàng nhà
nước phải có giải pháp. Tự do hóa dịch vụ tài chính,
tự do hóa tài khoản vốn có thể làm gia tăng bất ổn
cho thị trường và hệ thống tài chính. Sự gia tăng
dòng vốn, đặc biệt từ nước ngoài vào cũng làm gia
tăng mối lo về giá tài sản và cũng như việc điều
hành chính sách tiền tệ độc lập. Bên cạnh đó, dòng
vốn được tự do luân chuyển sẽ làm tăng nguy cơ
đảo chiều rút vốn đột ngột, đặc biệt với quy mô lớn
sẽ là nguyên nhân mất ổn định đối với thị trường tài
chính. Sự tham gia của các định chế tài chính, các
tập đoàn tài chính lớn vào thị trường sẽ làm gia tăng
áp lực cạnh tranh cho thị trường tài chính trong
nước. Tự do hóa thị trường tài chính trong điều kiện
chuẩn mực quản lý còn yếu kém, làm cho vấn đề bất
đối xứng về thông tin trên thị trường tài chính trở
nên trầm trọng hơn và có thể làm cho thị trường tài
chính của Việt Nam thiếu tính đồng bộ.

3. Thực trạng các chính sách hỗ trợ tài chính
của Chính phủ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

3.1. Khái quát về thực trạng doanh nghiệp nhỏ
và vừa
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Tại Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác
định theo 2 tiêu thức cơ bản là quy mô vốn và lao
động, trong đó tiêu thức quy mô vốn là tiêu thức
được ưu tiên. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa
được hiểu là: Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở
kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định
pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ,
vừa theo quy mô tổng nguồn vốn hoặc số lao động
bình quân năm. Trong đó tổng nguồn vốn là tiêu chí
ưu tiên1. 

Hiện Việt Nam có hơn 724.000 doanh nghiệp nhỏ
và vừa, chiếm khoảng 97,5% tổng số các doanh
nghiệp, giải quyết việc làm cho 51% lực lượng lao
động cả nước (GSO, 2014; Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
2014). Đặc điểm chung của các doanh nghiệp nhỏ
và vừa là ít vốn và hoạt động chủ yếu trong các
ngành sử dụng nhiều lao động. Doanh nghiệp nhỏ
và vừa không chỉ góp phần tăng thu nhập, cải thiện
đời sống người lao động, tạo nguồn thu quan trọng
cho ngân sách nhà nước mà còn góp phần hạn chế
tệ nạn xã hội, khai thác được nguồn nhân lực dồi
dào của đất nước. Bên cạnh những đặc điểm thuộc
thế mạnh như: vốn đầu tư ban đầu ít, thu hồi vốn
nhanh và hiệu quả; bộ máy tổ chức, quản lý sản xuất
gọn nhẹ; có khả năng thâm nhập vào những thị
trường ngách và lĩnh vực sản xuất kinh doanh có lợi
nhuận không cao; khả năng ứng biến linh hoạt…
Doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có những hạn chế
như tồn tại và phát triển tự phát, nhỏ lẻ, thiếu sự liên
kết về kinh tế và kỹ thuật; trình độ quản lý và năng
lực tài chính hạn chế, thị trường nhỏ hẹp và khả
năng cạnh tranh không cao… Những điểm yếu này
khiến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa rất nhạy cảm
trước những thay đổi của môi trường kinh tế, xã hội
(Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2014).

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông
thường nguồn vốn kinh doanh được hình thành từ
nhiều nguồn khác nhau như vay từ bạn bè, người
thân, vốn tự có, vốn vay ngân hàng... Tuy nhiên,
việc huy động vốn từ ngân hàng và các tổ chức tín
dụng là khó khăn, lý do có thể do họ không có các
điều kiện về tài sản đảm bảo hoặc họ gặp khó khăn
trong quá trình hoàn thiện thủ tục vay vốn cũng như
gặp phải những tiêu cực trong quá trình vay vốn.
Kênh huy động vốn khác trên thị trường như phát
hành cổ phiếu, trái phiếu hoặc tự huy động vốn thì
phần lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường
không có đủ điều kiện và uy tín. Theo kết quả khảo
sát của Viện Quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa, tính

đến hết tháng 5/2014, tỷ trọng dư nợ khu vực các
doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ chiếm 25% tổng dư nợ
toàn nền kinh tế; có khoảng 24,4% số các doanh
nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn tín dụng; gần 70%
là vay ngắn hạn; gần 90% vay bằng nội tệ; tỷ lệ nợ
xấu luôn xu hướng tăng (trên 5%). Trong khi đó
tổng giá trị tài sản đảm bảo lại tăng bình quân 7%
suốt 03 năm qua và tỷ trọng tài sản đảm bảo so với
tổng dư nợ tăng đáng kể. Điều này cho thấy mức độ
tín nhiệm chung về tín dụng thấp và ràng buộc điều
kiện tín dụng cao đối với các doanh nghiệp nhỏ và
vừa (Phạm Ngọc Long, 2015).

Không chỉ khó khăn về tiếp cận vốn vay mà các
doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn trong việc
tiếp cận bảo lãnh và được bảo lãnh, tỷ lệ rủi ro bảo
lãnh cao. Những năm gần đây, thực tế cho thấy tỷ lệ
các doanh nghiệp nhỏ và vừa được bảo lãnh vay vốn
từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vẫn thấp
cả về số lượng cũng như giá trị bảo lãnh. Tỷ lệ rủi
ro bảo lãnh cao tới 26,96%. Tỷ lệ từ chối trả thay
của VDB cũng khá cao, tới 18,63% doanh nghiệp
nhỏ và vừa tiếp cận tín dụng của các ngân hàng
thương mại thông qua bảo lãnh của VDB ngày càng
hạn chế. Thậm chí 03 năm gần đây không có trường
hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa được bảo lãnh vay
qua VDB (Ngân hàng phát triển Việt Nam, 2014).

Mặc dù cho đến nay Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam vẫn có chủ trương định hướng giảm tiếp mặt
bằng lãi suất thêm 1-1,5% (Ngân hàng nhà nước,
2014), nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp
khó khăn khi vay vốn do tỷ suất lợi nhuận kinh
doanh thấp, thị trường tiêu thụ hàng hóa khó khăn,
tồn kho cao, nhiều lĩnh vực, ngành hàng vẫn thua lỗ,
không thể thế chấp bằng tài sản hàng hóa, trong khi
rất ít doanh nghiệp nhỏ và vừa có giấy tờ xác nhận
quyền sử dụng đất (Sổ đỏ).

3.2. Các chính sách hỗ trợ tài chính của Chính
phủ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trước những khó khăn của các doanh nghiệp nhỏ
và vừa, Chính phủ đã ban hành hàng loạt các chính
sách và chương trình hỗ trợ khác nhau nhằm tạo điều
kiện thuận lợi và thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp
nhỏ và vừa. Một số chính sách điển hình bao gồm:

Tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngân hàng Nhà nước liên tục thực hiện các biện
pháp điều chỉnh chính sách tiền tệ để kiểm soát hoạt
động tín dụng của các tổ chức tín dụng theo hướng
tập trung phục vụ các nhu cầu vốn đối với các doanh
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nghiệp nhỏ và vừa trong các lĩnh vực sản xuất, xuất
khẩu, nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, tăng
trưởng tín dụng của khu vực này vẫn chưa cao vì
các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tỷ suất lợi nhuận
kinh doanh thấp, thị trường tiêu thụ hàng hóa khó
khăn, tồn kho cao, nhiều lĩnh vực, ngành hàng vẫn
thua lỗ, không thể thế chấp bằng tài sản hàng hóa để
thực hiện các hoạt động tín dụng ngân hàng. Do đó
chính sách hỗ trợ tài chính thông qua tín dụng ngân
hàng vẫn chưa triệt để và đến với tất cả các doanh
nghiệp nhỏ và vừa đang thiếu vốn và thiếu cả tài sản
thế chấp.

Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
vay vốn tại ngân hàng thương mại

Ngân hàng phát triển Việt Nam đã xem xét thẩm
định, chấp thuận bảo lãnh và phát hành hơn 1.500
chứng thư bảo lãnh cho các doanh nghiệp (trong đó,
gần 100% khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa)
với giá trị bảo lãnh gần 11.000 tỷ đồng (Ngân hàng
phát triển Việt Nam, 2014). Tuy nhiên trong những
năm gần đây, tỷ lệ các doanh nghiệp nhỏ và vừa
được bảo lãnh vay vốn từ VDB vẫn thấp cả về số
lượng cũng như giá trị bảo lãnh. Tỷ lệ rủi ro bảo lãnh
cao tới 26,96%. Tỷ lệ từ chối trả thay của VDB cũng
khá cao, tới 18,63%. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp
cận tín dụng của các ngân hàng thương mại thông
qua bảo lãnh của VDB ngày càng hạn chế. Thậm chí
trong 3 năm gần đây không có trường hợp doanh
nghiệp nhỏ và vừa được bảo lãnh vay qua VDB.

Về Quỹ bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
tại các địa phương

Tính đến năm 2013, cả nước có 15 địa phương đã
thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng2. Tuy nhiên, chỉ
một số Quỹ bước đầu hoạt động có hiệu quả nhất
định như Tp. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc... Tổng số
vốn điều lệ của các Quỹ là 575 tỷ đồng (cao nhất là
Tp. Hồ Chí Minh: 194,5 tỷ đồng; thấp nhất là Bắc
Ninh: 21,9 tỷ đồng). Sau hơn 10 năm triển khai thực
hiện, việc hỗ trợ giải quyết khó khăn về tài chính
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mô hình
này hiệu quả chưa cao, còn gặp nhiều khó khăn
trong huy động các nguồn vốn cho Quỹ, vướng mắc
trong thành lập, tổ chức và điều hành Quỹ (Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, 2014). 

Về Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày
30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển
doanh nghiệp nhỏ và vừa và Quyết định số 601/QĐ-

TTg ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh
nghiệp nhỏ và vừa. Quỹ Phát triển doanh nghiệp
nhỏ và vừa được thành lập với số vốn điều lệ 2.000
tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã
hội hóa, nhằm mục đích hỗ trợ cho các doanh
nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất -
kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến
khích của Nhà nước, phù hợp với mục đích hoạt
động của Quỹ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh
của doanh nghiệp, góp phần làm tăng thu nhập, tạo
việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, hiện nay tác động của Quỹ phát triển
doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa thực sự rộng rãi do
phải là doanh nghiệp nằm trong danh mục các lĩnh
vực ưu tiên hỗ trợ theo quy định mới thuộc đối
tượng hỗ trợ của Quỹ. Đồng thời với giới hạn về
mức vốn vay (không quá 70% tổng mức vốn đầu tư
của từng dự án), thời hạn cho vay (không quá 7
năm) và lãi suất cho vay chưa thực sự hấp dẫn nên
cũng có những khó khăn ràng buộc khiến cho các
doanh nghiệp nhỏ và vừa không tiếp cận được vốn
vay theo chương trình hỗ trợ của Chính phủ.

Về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu

Đối tượng thụ hưởng là các doanh nghiệp nói
chung, không ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Các doanh nghiệp vay vốn tại VDB thuộc các ngành
nghề, lĩnh vực: kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; nông
nghiệp nông thôn; công nghiệp; dự án đầu tư tại địa
bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, đặc biệt
khó khăn; dự án cho vay theo Hiệp định Chính phủ,
dự án đầu tư ra nước ngoài... Như vậy, doanh nghiệp
nhỏ và vừa cũng là đối tượng chung được hưởng
những chính sách hỗ trợ của Chính phủ về tín dụng
cho các hoạt động đầu tư và hoạt động xuất khẩu nói
chung. Giai đoạn 2006- 2014, chỉ có khoảng 72 dự
án/năm được tiếp cận vốn vay tín dụng đầu tư với số
vốn vay khoảng 43 tỷ đồng/dự án (trong đó chủ yếu
đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng giao thông, cung cấp
điện nước, công nghiệp điện tử, cơ khí, khai thác).
Về tín dụng xuất khẩu, VDB mới hỗ trợ được 162
doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng doanh số cho vay
gần 17.000 tỷ đồng để thực hiện các hợp đồng xuất
khẩu sang hơn 120 nước (Ngân hàng phát triển Việt
Nam, 2014).

Các chính sách khác

Ngoài các chính sách hỗ trợ tài chính trọng điểm,
Chính phủ đã có những chính sách tín dụng đối với
thương nhân hoạt động thương mại tại các vùng khó
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khăn (Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg); các doanh
nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông
nghiệp và các doanh nghiệp hoạt động tại khu vực
nông thôn (Nghị định số 41/2010/NĐ-CP và
61/2010/NĐ-CP); tiếp cận vốn từ các quỹ chuyên
ngành (Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khuyến công,
Quỹ khuyến nông, Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ
Phát triển khoa học công nghệ quốc gia...). Ngoài
ra, để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do suy
thoái kinh tế trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã
có nhiều biện pháp hỗ trợ về lãi suất, miễn, giảm,
giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Bên cạnh
những kết quả thu được thì các chính sách này cũng
chỉ tập trung ưu tiên cho những đối tượng cụ thể mà
không phổ rộng đối với các doanh nghiệp nhỏ và
vừa nói chung, đồng thời quy mô các quỹ còn hạn
chế.

4. Cơ hội và thách thức về khía cạnh vốn và tài
chính đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi
AEC hình thành  

AEC được hình thành sẽ có tác động lớn đối với
thị trường tài chính Việt Nam và từ đó tác động trực
tiếp đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam,
đặc biệt khía cạnh vốn và tài chính- một trong những
khó khăn lớn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và
vừa khi AEC hình thành là rõ ràng và các doanh
nghiệp cũng nhận thức rõ điều đó. Số liệu khảo sát
cho thấy có 71,6% doanh nghiệp đánh giá cao các
cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu khi AEC hình
thành, 63,5% doanh nghiệp cho rằng sẽ có nhiều
hơn các cơ hội hợp tác kinh doanh hơn giữa các
doanh nghiệp đến từ các quốc gia trong ASEAN,
50% doanh nghiệp kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ
nhiều hơn của Chính phủ thông qua các chương
trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mà AEC đang
triển khai thực hiện (Vương Đức Hoàng Quân,
2015). Tuy nhiên, xét trên khía cạnh vốn và tài
chính, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có một số cơ
hội và thách thức cơ bản sau: 

4.1. Cơ hội

Tăng cơ hội tiếp nhận thêm vốn đầu tư

Cơ hội được trông đợi nhất từ các nước ASEAN,
trong đó có Việt Nam là sự đầu tư và hợp tác đến từ
các nền kinh tế lớn. Việc kết nối và xây dựng một
ASEAN thống nhất, bớt chia cắt sẽ khiến cho các
nhà đầu tư lớn nhìn ASEAN như một sân chơi
chung, một công xưởng chung mà ở đó có khối

nguồn lực thống nhất. Từ đó thu hút lượng vốn đầu
tư lớn vào thị trường ASEAN trong đó có Việt Nam,
làm tăng cơ hội tiếp nhận vốn đầu tư của các doanh
nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và
vừa sẽ có cơ hội khắc phục được khó khăn về vốn,
gia tăng các dòng vốn đầu tư trực tiếp, đầu tư gián
tiếp vào Việt Nam.

Tiếp cận nguồn vốn lớn từ thị trường tài chính
quốc tế

Khi hội nhập thị trường tài chính ASEAN, thực
hiện cam kết tự do hóa tài khoản vốn sẽ mang lại cơ
hội tiếp cận với nguồn vốn lớn từ hệ thống tài chính
quốc tế. Với việc đổi mới cơ chế chính sách về vay,
trả nợ nước ngoài theo hướng tăng tính chủ động, tự
chịu trách nhiệm của các doanh nghiệp trong nước và
bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với các giao dịch
vay nợ nước ngoài mới phát sinh, các doanh nghiệp
nhỏ và vừa Việt Nam có điều kiện đàm phán và vay
vốn từ nước ngoài để đáp ứng các nhu cầu hợp lý,
hợp pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đa dạng hóa kênh huy động vốn

Cơ chế “mở” hơn đối với các giao dịch vốn cũng
tạo điều kiện đa dạng hóa các kênh huy động vốn và
hoạt động tài chính. Bên cạnh các kênh huy động vốn
truyền thống như vay ngân hàng, vay nước ngoài,
doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam ngày càng có
điều kiện gia tăng vốn thông qua hoạt động phát hành
công cụ nợ, niêm yết cổ phiếu trên thị trường quốc tế;
phát hành công cụ nợ cho người không cư trú trong
nước... các hoạt động bảo lãnh của người không cư
trú dưới nhiều hình thức như bảo lãnh phát hành trái
phiếu trong nước được mở rộng nhằm tăng độ tin cậy
và giảm chi phí phát hành trái phiếu huy động vốn
cho các doanh nghiệp trong nước.

Cơ hội vươn ra thị trường nước ngoài theo tiến
trình tự do hóa các giao dịch vốn

Tự do hóa giao dịch vốn cùng với việc triển khai
các cam kết tự do hóa về đầu tư của các nước thành
viên AEC là một cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt
Nam vươn ra thị trường khu vực tìm kiếm lợi nhuận
từ những thị trường mới. Khi tham gia hoạt động
đầu tư ở nước ngoài, nhờ có tiến trình tự do hóa các
giao dịch vốn, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tận
dụng tối đa các cơ hội phát triển sản xuất kinh doanh
mà không quan ngại về các hạn chế về dịch chuyển
các dòng vốn như các hoạt động chuyển vốn đầu tư
ra nước ngoài hoặc chuyển lợi nhuận và vốn đầu tư
về nước...
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Được hưởng chất lượng dịch vụ tài chính tốt hơn

Việc tự do hóa tài khoản vốn giúp tạo ra môi
trường cạnh tranh lành mạnh hơn góp phần nâng
cao hiệu quả của hệ thống tài chính trong nước. Việc
dỡ bỏ các rào cản trong việc cung ứng các dịch vụ
tài chính và tự do hóa các giao dịch vốn đã dẫn tới
việc tăng lên về quy mô của khu vực tài chính. Sự
tham gia của các tổ chức tài chính quốc tế vào Việt
Nam làm tăng tính cạnh tranh trong việc cung cấp
các dịch vụ tài chính; thúc đẩy các tổ chức tài chính
trong nước tăng cường đổi mới hoạt động, nâng cao
chất lượng dịch vụ và từ đó làm tăng cơ hội tiếp cận
vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng nhu
cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

4.2. Thách thức

Kiểm soát thông tin và phòng ngừa rủi ro tài
chính của doanh nghiệp

AEC hình thànhsẽ tạo nên sự đa dạng hóa các sản
phẩm đầu tư, các hình thức thương mại quốc tế, các
nghiệp vụ tài chính phức tạp xuất phát từ sự thâm
nhập của các nhà đầu tư nước ngoài và định chế tài
chính quốc tế đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước
cần phải tăng cường tìm hiểu các thông tin, sử dụng
các biện pháp phòng ngừa rủi ro cần thiết trong quá
trình hợp tác về thương mại, đầu tư và tiếp nhận đầu
tư quốc tế.

Tính bất ổn của dòng vốn đầu tư và thị trường tiền
tệ ảnh hưởng đến tính chủ động của doanh nghiệp

Tự do hóa dòng vốn có thể gây ra sự biến động
bất thường của các dòng vốn, tác động bất lợi đến
cung cầu ngoại tệ trong nước và tạo sức ép tính ổn
định của đồng bản tệ. Sự bất ổn của thị trường tiền
tệ, tỷ giá hối đoái do tác động của việc luân chuyển
các dòng vốn quốc tế giữa các quốc gia có thể là một
yếu tố bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của
các doanh nghiệp, ảnh hưởng tính chủ động nguồn
vốn kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và
đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn đang rất
khó khăn vì thiếu vốn đầu tư.

5. Một số khuyến nghị nhằm hỗ trợ các doanh
nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các nguồn tài chính
khi AEC hình thành

Như đã phân tích ở trên, khi AEC hình thành sẽ
tạo nhiều cơ hội cũng như những thách thức cho các
doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Để giúp các
doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận thành công
các cơ hội cũng như các nguồn lực tài chính do AEC
mang lại, tác giả đề xuất một số khuyến nghị sau: 

Một là, cần tuyên truyền phổ biến về AEC để các
doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm bắt được rõ ràng
những cơ hội và thách thức do AEC mang lại; lộ
trình thực hiện các hiệp định; sự tác động của thị
trường tài chính ASEAN đến thị trường tài chính
Việt Nam và các doanh nghiệp… Khi và chỉ khi các
doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm rõ về AEC, thì khi đó
mới có cơ hội thành công trong việc tận dụng các cơ
hội do AEC mang lại. 

Hai là, cần đánh giá và tiếp tục triển khai quyết
liệt các biện pháp hỗ trợ tài chính dành cho doanh
nghiệp nhỏ và vừa mà Chính phủ đang thực hiện.
Như trên đã phân tích, Chính phủ đã và đang thực
hiện rất nhiều biện pháp hỗ trợ tài chính cho các
doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nhiều năm qua như
bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
vay vốn ngân hàng, thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng,
quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, ưu đãi tín
dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu... Nhiều biện pháp
phát huy hiệu quả, nhưng cũng có nhiều biện pháp
còn hạn chế, gây lãng phí nguồn lực do chính sách,
các quy định còn cồng kềnh, thủ tục hành chính còn
chồng chéo, phức tạp. Cần thiết phải rà soát, đánh
giá lại hiệu quả mỗi chính sách, mỗi cơ chế để kịp
thời điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh mới của
quá trình hội nhập kinh tế.

Ba là, cần thực hiện triệt để các biện pháp nhằm
minh bạch hóa quá trình kinh doanh, chuẩn hóa công
tác kế toán, tài chính. Hội nhập quốc tế, tham gia
chung trên cùng một thị trường với các nền kinh tế đã
phát triển và hoàn thiện trong AEC (đặc biệt là
ASEAN 6), đòi hỏi Chính phủ và các doanh nghiệp
nhỏ và vừa cần nỗ lực để minh bạch hóa các hoạt
động sản xuất kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực
như kế toán, tài chính, hệ thống quản lý, tiêu chuẩn
chất lượng, chỉ số kỹ thuật… theo tiêu chuẩn mà
AEC chấp nhận. Khi đó, các doanh nghiệp nhỏ và
vừa sẽ có cơ hội để “đủ chuẩn” tham gia tiếp cận
thành công các nguồn lực tài chính do AEC mang lại. 

Bốn là, thành lập Quỹ xúc tiến, mở rộng thị
trường quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được
tài trợ qua quỹ hỗ trợ xuất khẩu, nhằm cung cấp
thông tin thị trường, hỗ trợ tổ chức triển lãm và
quảng bá… Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh
cao khi gia nhập AEC, việc thúc đẩy năng lực đầu
tư xuất khẩu cho các doanh nghiệp vươn ra thị
trường ASEAN là quan trọng. Do đó, việc xem xét
thành lập quỹ này giúp khuyến khích các doanh
nghiệp nhỏ và vừa có những dự án lớn mở rộng ra
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các nước trong khu vực là cần thiết nhằm tăng cơ
hội thâm nhập thị trường cho các doanh nghiệp nhỏ
và vừa.

Năm là, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tập
trung đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ thông
tin trong quản lý điều hành, nâng cao năng lực cạnh
tranh. Bên cạnh những chính sách hỗ trợ của Chính
phủ về đổi mới công nghệ và đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin trong kinh doanh, các doanh
nghiệp nhỏ và vừa cần chủ động hơn nữa trong việc
tận dụng các nguồn lực của Chính phủ để đẩy nhanh
quá trình đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ
thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh
nghiệp. Nếu không ứng dụng triệt để công nghệ
thông tin trong quản lý điều hành, các doanh nghiệp
nhỏ và vừa sẽ khó có thể đảm bảo việc minh bạch
hóa quá trình kinh doanh, khó có thể đáp ứng được
các yêu cầu của AEC đặt ra, dẫn đến các khó khăn,
cản trở trong việc tiếp cận các nguồn tài chính và
vốn mà AEC mang lại. 

6. Kết luận

Cộng đồng kinh tế AEC được thành lập là một
mốc sự kiện có ý nghĩa to lớn, trong đó có sự hình
thành thị trường tài chính ASEAN và việc hội nhập
thị trường tài chính của các quốc gia trong khu vực.
AEC sẽ tác động toàn diện lên mọi hoạt động của
các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, từ thị
trường, vốn, lao động, quản lý, công nghệ… trong
đó, tài chính là lĩnh vực nhạy cảm và sẽ bị tác động
sớm nhất. Vì vậy, không chỉ Chính phủ, mà trước
tiên là các doanh nghiệp nhỏ và vừacần chủ động
thích ứng với tình hình mới. Đứng trước những cơ
hội và thách thức to lớn từ quá trình hình thành AEC
và thị trường tài chính ASEAN, đòi hỏi Chính phủ
phải có những giải pháp tăng cường các chính sách
hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
tiếp cận thành công các nguồn lực tài chính và vốn
do AEC mang lại; từ đó tận dụng được những cơ hội
và đối phó với những thách thức sao cho có thể
đứng vững trên thì trường trong nước và từng bước
phát triển mở rộng thị trường ra nước ngoài.r
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